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Họ và tên học sinh: …………………………………………          Lớp:…………….. 

ÔN TẬP ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ 1 MÔN CÔNG NGHỆ 7 

Năm học: 2023 - 2024 

I. TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1. Nếu đất trồng không được xử lí tốt nguồn phát sinh sâu, bệnh thì vụ mùa sẽ bị 

ảnh hưởng như thế nào? 

A. Cây sẽ chết do sinh trưởng, phát triển kém. 

B. Xuất hiện sâu, bệnh hại phá hoại mùa màng. 

C. Đất có nhiều cỏ dại, chất độc hại ảnh hưởng đến cây trồng. 

D. Đất không tơi xốp, thiếu dinh dưỡng cho cây. 

Câu 2. Trường hợp không phải yêu cầu kĩ thuật của các bước chuẩn bị đất trồng? 

A. Dọn sạch cỏ dại và tàn dư cây trồng trong đất. 

B. Xác định đủ số lượng hạt giống cho diện tích đất trồng. 

C. Đất tơi xốp, bằng mặt và có đủ dinh dưỡng cho cây. 

D. Đất có hệ thống thoát nước, tiêu độc. 

Câu 3. Các công việc làm đất bao gồm? 

A. Cày, bừa cho đất tơi xốp. 

B. Lên luống hoặc đắp mô để trồng cây. 

C. Bón phân cho cây trồng và bón vôi để cải tạo đất. 

D. Xác định diện tích đất, vệ sinh đất trồng, làm đất và cải tạo đất. 

Câu 4. Trường hợp không phải yêu cầu kĩ thuật của các bước chuẩn bị giống cây trồng? 

A. Kích thước hạt giống đồng đều, không bị sâu, bệnh. 

B. Tất cả các loại hạt đều được ngâm ủ trước khi gieo trồng. 

C. Kích thước hạt giống nhỏ, hạt không quá già. 

D. Số lượng hạt giống đủ trên diện tích đất trồng. 

Câu 5. Thời gian ngâm ủ của hạt giống phụ thuộc vào? 

A. Đặc điểm của giống cây trồng. 

B. Chất lượng của hạt giống. 

C. Kích thước của hạt giống. 

D. Độ đồng đều của hạt. 

Câu 6.  Nội dung mô tả về cách thức gieo hạt theo phương thức gieo vãi? 

A. Tạo các lỗ cách đều nhau trên đất trồng và bỏ hạt giống vào lỗ, sau đó phủ lên trên 

một lớp đất mỏng. 

B. Tạo các lỗ cách đều nhau trên một hàng và bỏ hạt giống vào lỗ, sau đó phủ lên trên 

một lớp đất mỏng. 

C. Rải hạt trên bề mặt đất trồng với mật độ phù hợp. Có thể phủ lên hạt lớp đất mỏng 

nếu trồng trong chậu. 

D. Rải hạt trên bề mặt đất trồng với mật độ thưa. Có thể phủ lên hạt lớp đất mỏng nếu 

trồng trong chậu. 
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Câu 7.  Nội dung mô tả về cách thức gieo hạt theo phương thức gieo theo hàng? 

A. Tạo các lỗ cách đều nhau trên đất trồng và bỏ hạt giống vào lỗ, sau đó phủ lên trên 

một lớp đất mỏng. 

B. Tạo các lỗ cách đều nhau trên một hàng và bỏ hạt giống vào lỗ, sau đó phủ lên trên 

một lớp đất mỏng. 

C. Rải hạt trên bề mặt đất trồng với mật độ phù hợp. Có thể phủ lên hạt lớp đất mỏng 

nếu trồng trong chậu. 

D. Rải hạt trên bề mặt đất trồng với mật độ thưa. Có thể phủ lên hạt lớp đất mỏng nếu 

trồng trong chậu. 

Câu 8.  Nội dung mô tả về cách thức gieo hạt theo phương thức gieo vào hốc? 

A. Tạo các lỗ cách đều nhau trên đất trồng và bỏ hạt giống vào lỗ, sau đó phủ lên trên 

một lớp đất mỏng. 

B. Tạo các lỗ cách đều nhau trên một hàng và bỏ hạt giống vào lỗ, sau đó phủ lên trên 

một lớp đất mỏng. 

C. Rải hạt trên bề mặt đất trồng với mật độ phù hợp. Có thể phủ lên hạt lớp đất mỏng 

nếu trồng trong chậu. 

D. Rải hạt trên bề mặt đất trồng với mật độ thưa. Có thể phủ lên hạt lớp đất mỏng nếu 

trồng trong chậu. 

Câu 9. Yêu cầu kĩ thuật của các bước gieo trồng? 

A. Đất gieo trồng đảm bảo luôn khô ráo, gieo hạt theo mật độ cây trồng đã xác định. 

B. Gieo trồng vào thời vụ thích hợp, gieo hạt theo mật độ cây trồng đã xác định. 

C. Đất gieo trồng đảm bảo luôn khô ráo, vùi sâu hạt vào trong đất. 

D. Gieo hạt theo mật độ cây trồng đã xác định, vùi sâu hạt vào trong đất. 

Câu 10. Yêu cầu kĩ thuật của các bước gieo trồng? 

A. Bón nhiều phân, đặc biệt là phân đạm. 

B. Tưới nước, bón phân phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng. 

C. Tưới nước và bón phân cho cây với lượng nhiều hơn nhu cầu của cây trồng. 

D. Tưới nước và bón phân cho cây với lượng ít hơn nhu cầu của cây trồng. 

Câu 10. Những trường hợp không cần tỉa, dặm cây sau một thời gian gieo trồng? 

A. Khoảng cách giữa các cây quá thưa. 

B. Khoảng cách giữa các cây quá dày. 

C. Cây yếu, phát triển chậm cần thay thế. 

D. Khoảng cách giữa các cây đều nhau. 

Câu 11.  Một số biểu hiện của cây trồng thiếu phân bón? 

A. Cây còi cọc, kém phát triển, vàng lá, năng suất thấp. 

B. Cây có nhiều lá, năng suất thấp. 

C. Cây dễ bị côn trùng gây hại. 

D. Cây thường ra trái muộn và cành lá sum sê. 

Câu 12.  Vì sao mỗi loại cây trồng lại có phương pháp thu hoạch khác nhau? 

A. Do đặc điểm của từng loại cây trồng và sở thích thu hoạch của người nông dân. 

B. Do đặc điểm của từng loại cây trồng và nhu cầu sử dụng sản phẩm của con người. 

C. Do nhu cầu sử dụng sản phẩm của con người và giá thành của sản phẩm. 

D. Do nhu cầu xuất khẩu và nhập khẩu của sản phẩm cây trồng. 
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Câu 13. Các bước trong quy trình trồng trọt? 

A. Chuẩn bị đất trồng, chuẩn bị giống cây trồng, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch. 

B. Chuẩn bị đất trồng, gieo trồng, chuẩn bị giống cây trồng, chăm sóc, thu hoạch. 

C. Chuẩn bị đất trồng, chăm sóc, gieo trồng, chuẩn bị giống cây trồng, thu hoạch. 

D. Chuẩn bị giống cây trồng, chuẩn bị đất trồng, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch. 

Câu 14. Nguyên liệu được sử dụng để nhân giống cây rau muống bằng phương pháp 

giâm cành là gì? 

A. Phần gốc có rễ của cây 

B. Phần ngọn cây 

C. Phân lá cây 

D. Phần đoạn thân cây, có chồi (mắt) 

Câu 15. Đoạn cành giâm được cắt như thế nào là đạt yêu cầu? 

A. Đoạn cành giâm phải có nhiều lá. 

B. Đoạn cành giâm phải ngắn, không có chồi (mắt). 

C. Đoạn cành giâm phải có chồi (mắt), được cắt vát và tỉa bớt lá. 

D. Đoạn cành giâm cắt dài và tỉa hết lá, không chồi (mắt). 

Câu 16. Đặc điểm của các loại cây được chọn để nhân giống bằng phương pháp giâm 

cành là gì? 

A. Cây có khả năng ra quả nhanh. 

B. Cây có khả năng ra hoa nhanh. 

C. Cây có khả năng ra rễ phụ nhanh. 

D. Cây dễ trồng, mau lớn. 

Câu 17. Giâm cành là phương pháp? 

A. Nuôi cấy mô 

B. Nhân giống vô tính 

C. Nhân giống hữu tính 

D. Nhân giống vô tính và hữu tính 

Câu 18. Có mấy cách giâm cành vào giá thể? 

A. 2  B. 3   C. 4   D. 5 

Câu 19. Cây con tạo ra từ phương pháp giâm cành có đặc điểm gì? 

A. Cây con tạo ra có đặc điểm di truyền khác cây mẹ. 

B. Cây con tạo ra có đặc điểm di truyền giống cây mẹ. 

C. Cây con tạo ra có đặc điểm di truyền của cả cây bố và cây mẹ. 

D. Cây con tạo ra có đặc điểm di truyền giống cây bố. 

Câu 20. Cây cải xanh được trồng như thế nào nhằm thu được sản phẩm sạch và an toàn 

cho người sử dụng? 

A. Sử dụng nhiều phân bón, ít thuốc hóa học bảo vệ thực vật. 

B. Sử dụng ít phân bón, ít thuốc hóa học bảo vệ thực vật. 

C. Sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học. 

D. Không được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi cây có sâu, bệnh. 
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II. TỰ LUẬN: 

1. Vai trò của trồng trọt ở Việt Nam: 

- Cung cấp: lương thực, thực phẩm cho con người; thức ăn cho chăn nuôi. 

- Cung cấp: nguyên liệu cho công nghiệp; nông sản cho xuất khẩu. 

- Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. 

- Tạo môi trường sống trong lành cho con người. 

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển khác nhau của cây trồng: 

- Đất trồng 

- Giống cây trồng 

- Cách thức gieo trồng 

- Biện pháp chăm sóc cây trồng 

3. Các công việc chăm sóc cây trồng: 

- Tỉa, dặm cây 

- Làm cỏ, vun xới 

- Bón phân thúc 

- Tưới nước, tiêu nước 

- Phòng trừ sâu, bệnh 

4. Quy trình nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành: 

- Chuẩn bị giá thể giâm cành 

- Chuẩn bị cành giâm 

- Giâm cành vào giá thể 

- Chăm sóc cành giâm 

5. Hãy cho ví dụ về tác dụng, cách pha chế, sử dụng của một chế phẩm sinh học 

bảo vệ cây trồng. 

Xem gợi ý trong “có thể em chưa biết” SKG trang 33. 
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Chúc các em ôn tập tốt! 

 

-------------- HẾT-------------- 


